
Biểu 2

TT Tên dự án

Khởi công - 

Hoàn Thành 

(năm)

 Tổng mức 

đầu tư 

 Tổng giá trị 

quyết toán/ Ước 

Tổng giá trị 

hoàn thành 

 Bố trí vốn 

Trung hạn 

2026-2030 

1 2 3 4 5 6.00                  

TỔNG CỘNG            14,492                13,969                 2,240 

1 Các tuyến đường trục thôn Hà Thượng, xã Thượng Lan (02- 16) 2022 935             935                 70.00                

2
Xây dựng khu dân cư thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai

2024              1,662             1,662.16 90.00                

3
Tư vấn lập Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Lan, thị xã Việt Yên tỉnh Bắc Giang 

đến năm 2045, tỷ lệ 1/5.000
2024                 944                     944 50.00                

4
Xây dựng điểm dân cư thôn Bói, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng 

mục san nền
2020-2021              1,017                     550 550                   

5
Tu bổ di tích đình Hạ, xã Thượng Lan, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Đại 

đình và Hậu cung
2024              3,006                  2,950 250                   

6
Tu bổ, tôn tạo di tích đình Mai Hạ, xã Hương Mai, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng 

mục: Tiền đình và Hậu cung
2024-2025 1,798             1,798                 

400                   

7
Xây dựng nhà văn hóa thôn Đống Mối xã Hương Mai; Hạng mục: Xây dựng nhà văn hóa 

thôn Đống Mối và các hạng mục phụ trợ
2024-2025 2,700             2,700                 450                   

8 Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Ấp Hạnh, xã Việt Tiến, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 2025                 450                     450 50                     

9
Cải tạo, sửa chữa đường giao thông từ xứ đồng Cửa Ấp đến nhà ông Bảo thuộc TDP 

Đồng Ích
2025 1,280             1,280                 180                   

10 Cải tạo, sửa chữa Cống qua Đê Hữu Lái Nghiên, Phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh 2025 700                700                    150                   

DANH MỤC 

DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP GIAI ĐOẠN 2021-2025 PHƯỜNG TỰ LẠN (ĐIỀU CHỈNH THÁNG 02/2026)
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày …../02/2026 của UBND phường Tự Lạn)

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TỰ LẠN

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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